ĐÁP ÁN VĂN 10 HKII 2015 -2016
I/ ĐỌC HIỂU: (4đ)

1/ Thể thơ: tự do (0.5đ); Phong cách ngôn ngữ: nghệ thuật(0.5đ) 

2/ Nội dung chính: Kí ức của nhân vật trữ tình về tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên và về người bà tảo tần khuya sớm.( 1đ)

3/ Các biện pháp nghệ thuật: Hs nêu được 2 biện pháp (0.5đ) và phân tích hiệu quả sử dụng (0.5đ)

· So sánh: “Nắng xanh như thể lá trầu”

· Liệt kê: “ châu chấu, cào cào, rau má, rau sam”

· Hiệu quả nghệ thuật: so sánh “nắng xanh với lá trầu” gợi lên hình ảnh gần gũi, quen thuộc với người bà ( là lá trầu bà thường ăn) khơi sâu vào tình cảm gắn bó, biết ơn với bà; Liệt kê gợi lên hình ảnh cụ thể những con vật gắn bó với tuổi thơ bình dị, dễ thương, đầm ấm với cả món canh dân dã mà bà hay nấu cho ăn của nhân vật trữ tình. Hiệu quả sử dụng làm cho câu thơ sinh động, hấp dẫn, có hình ảnh, gợi cảm xúc sâu lắng đối với người bà tần tảo sớm hôm…

4/  -   Hình thức: Hs viết đúng hình thức đoạn văn, đúng qui định về số dòng   (0.25đ)

· Nội dung: Nêu lên được cảm xúc của mình đối với người bà ( có thể là: thương yêu, kính trọng, tự hào…) (0.75đ)

II. Tập làm văn

Bài làm đảm bảo các yêu cầu sau:

1/ Về mặt nội dung :(5đ)

· Khái quát đôi nét về tác gia Nguyễn Du, Truyện Kiều và vị trí, nội dung chính đoạn trích Trao duyên .

· Kiều nhờ cậy Vân: sắc thái biểu cảm với các từ ngữ “ cậy, chịu”, hành động “ lạy rồi sẽ thưa” vừa trông cậy vừa nài ép phù hợp với vấn đề tế nhị “ tình chị duyên em”.

· Kiều kể về mối tình thắm thiết của mình với chàng Kim, sóng gió ập đến Kiều chọn chữ “ hiếu”và quyết định trao duyên cho em trước khi bắt đầu một cuộc đời mới.

· Chú ý cách trao duyên: lời lẽ tha thiết, tin tưởng, tâm huyết.
· Sự đồng cảm sâu sắc của Nguyễn Du với nỗi đau và tình yêu sâu nặng của Kiều

· Nghệ thuật miêu tả nội tâm tài tình, sử dụng ngôn ngữ chọn lọc, tinh tế,thành ngữ dân gian, điển tích…

· Nêu lên cảm nhân về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến : nhỏ bé, mỏng manh, hồng nhan bạc mệnh, khát khao tình duyên, hạnh phúc  trọn vẹn.

· Kết hợp liên hệ một số tác phẩm khác có hình ảnh người phụ nữ bất hạnh ( Chinh phụ ngâm,Độc Tiểu Thanh kí…)

2/ Về mặt kĩ năng :(1.đ)

Bài làm bố cục rõ ràng,hành văn lưu loát, không mắc lỗi chính tả, trích thơ chính xác, sử dụng kết hợp các thao tác nghị luận phân tích, chứng minh,giải thích, bình luận, so sánh.

